
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG TTC PRODUCT
DATASHEET

Tel: 0899.885.226 Email: le.ducdo@tudong-ttc.com Web: https://www.tudong-ttc.com

6ES7313-5BG04-0AB0|CPU313C,
24DI/16DO/5AI/2AO, 128 KB

Mã sản phẩm: 6ES7313-5BG04-0AB0

Thương hiệu: Siemens

Danh mục: S7-300

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 19.300.000 ₫

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SIMATIC S7-300, CPU 313C, compact CPU with MPI, 24 DI/16 DO, 4 AI, 2 AO, 1 Pt100, 3 high-speed counters (30
kHz), integrated power supply 24 V DC, work memory 128 KB, front connector (2x 40-pole) and Micro Memory Card
required

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính Giá trị

Model (MLFB) 6ES7313-5BG04-0AB0

Tên sản phẩm SIMATIC S7-300, CPU 313C, Compact CPU with MPI

Dòng sản phẩm CPU 313C

Hãng sản xuất Siemens

Loại thiết bị Compact CPU

Nguồn cấp 24 V DC

Điện áp hoạt động 19.2 V DC đến 28.8 V DC

Số ngõ vào số (DI) 24

Số ngõ ra số (DO) 16

Loại ngõ ra Transistor 24 V DC

Bộ nhớ chương trình 128 KB tích hợp

Khả năng mở rộng bộ nhớ Hỗ trợ Micro Memory Card (MMC) lên đến 8 MB

Giao tiếp MPI (Multi-Point Interface)

Dự phòng dữ liệu Có; sao lưu thông qua MMC

Kích thước (W × H × D) 120 × 125 × 130 mm
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Khối lượng 660 g

Nhiệt độ hoạt động 0°C đến +60°C

Yêu cầu lắp đặt Đầu nối mặt trước (2 × 40 chân), yêu cầu Micro Memory Card
(MMC)

Chứng nhận CE, UL, RCM, EAC, ATEX, IECEx, Maritime Approvals

Trạng thái sản phẩm Product Cancellation (Ngừng sản xuất)

� THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỰ ĐỘNG TTC

� Địa chỉ
75 Đường Số 1, KDC Vĩnh Lộc, Bình Tân, Hồ Chí Minh

� Điện thoại
0899.885.226

� Email
le.ducdo@tudong-ttc.com

� Website
https://www.tudong-ttc.com
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